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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Yến Phương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Văn Công Trọn 

                                           Ông Trịnh Văn Điệp 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Tuyết Ngân là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, 

tỉnh Cà Mau xét xử công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 07/2021/TLST- DS 

ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 42/2021/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 02 năm 2021, 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế Việt 

Nam JACCS 

Địa chỉ: Lầu 15 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông YOSHIKAWA T – Tổng giám đốc 

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phan Thế Đ– sinh năm 1992; Địa chỉ: 

Ấp L, xã T, huyện C, tỉnh Cà Mau. (Xin xét xử vắng mặt) 

- Bị đơn: Bà Trịnh Ngọc G - sinh năm 1980 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp C, xã L, huyện T, tỉnh Cà Mau. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn Công ty Tài chính 

TNHH Một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS và ông Phan Thế Đoàn trình bày: 

Vào ngày 11/3/2020 bà Trịnh Ngọc G có ký hợp đồng số 

59050000003852000 với Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế Việt 

Nam JACCS (gọi tắt là JIVF) vay tiền mua xe máy theo hình thức trả góp hàng 

tháng tại quầy tư vấn cửa hàng Nam Bình 1 (Địa chỉ: Số 346 Nguyễn Công Trứ, 
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khóm 8, Phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), số tiền vay 33.600.000 đồng, 

với lãi suất 4.1772%/ tháng. 

Theo thỏa thuận trong hợp đồng thì bà G có trách nhiệm thanh toán bao gồm 

gốc và lãi trong vòng 24 tháng, mỗi tháng thanh toán số tiền là 2.243.883 đồng vào 

trước hoặc đúng ngày 12 hàng tháng cho đến khi kết thúc hợp đồng, ngày thanh 

toán đầu tiên bắt đầu từ 12/4/2020.  

Từ ngày 23/4/2020 đến ngày 21/9/2020 bà G đã thanh toán được cho JIVF 

số tiền 13.495.384 đồng. Tuy nhiên, từ sau ngày 21/9/2020 đến nay bà G không 

tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán và cố tình lẫn tránh, mặc dù JIVF đã nhiều 

lần gọi điện thoại và đến nhà yêu cầu thanh toán. 

Do bà G đã vi phạm Điều 3, Điều 8 của Hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận 

ký kết nên yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Trịnh Ngọc G phải thanh toán một 

lần toàn bộ khoản nợ cho JIVF, số tiền tính đến ngày xét xử sơ thẩm 25/3/2021 là 

35.978.475 đồng, đồng thời bà G phải thanh toán tiền lãi phát sinh do nợ quá hạn, 

lãi quá hạn sau ngày xét xử sơ thẩm. 

Đối với bị đơn bà Trịnh Ngọc G, quá trình giải quyết vụ án đã được Tòa án 

triệu tập hợp lệ tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải, xét xử nhiều 

lần, nhưng bà G vắng mặt không có lý do và cũng không có văn bản phản hồi ý 

kiến.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

 [1] Về tố tụng: Nguyên đơn Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Quốc 

tế Việt Nam JACCS khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn bà Trịnh Ngọc 

G thanh toán nợ theo hợp đồng tín dụng đã giao kết. Do đó, quan hệ pháp luật trong 

vụ án được xác định là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo quy định tại khoản 3 

Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn bà Trịnh Ngọc G hiện đang cư trú tại 

địa chỉ ấp Công Nghiệp, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau nên Tòa án 

nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thụ lý giải quyết là phù hợp theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

 Tại phiên tòa hôm nay, các đương sự đã được Tòa án triệu tập hợp lệ để tham 

gia phiên tòa nhưng phía bị đơn là bà Trịnh Ngọc G vắng mặt không lý do, đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Phan Thế Đoàn có đơn xin xét xử vắng mặt do 

đó căn cứ vào khoản 1 Điều 227 và khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa 

án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự. 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, Hội đồng xét xử thấy rằng: Theo 

các tài liệu, chứng cứ JIVF đã nộp đủ cơ sở để chứng minh bà Trịnh Ngọc G có ký 

hợp đồng số 59050000003852000 ngày 11/3/2020 với JIVF vay tiền mua xe máy 

với khoản vay 33.600.000 đồng, lãi suất 4,1772%/ tháng, theo thỏa thuận trong 
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hợp đồng thì bà G có trách nhiệm thanh toán bao gồm gốc và lãi trong vòng 24 

tháng, mỗi tháng thanh toán số tiền là 2.243.883 đồng vào trước hoặc đúng ngày 

12 hàng tháng cho đến khi kết thúc hợp đồng, ngày thanh toán đầu tiên bắt đầu từ 

12/4/2020. Từ ngày 23/4/2020 đến ngày 21/9/2020 bà G đã thanh toán được cho 

JIVF số tiền 13.495.384 đồng, tuy nhiên sau đó bà G không tiếp tục thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán mặc dù JIVF đã nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu thanh toán. Do 

đó, JIVF đã khởi kiện yêu cầu bà G thanh toán một lần toàn bộ khoản nợ tính đến 

ngày xét xử sơ thẩm (ngày 25/3/2021) là 35.978.475 đồng. 

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà Trịnh Ngọc G đã được Tòa án tống đạt 

Thông báo thụ lý, triệu tập hợp lệ tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa 

giải, xét xử nhiều lần, nhưng bà G vắng mặt không có lý do và cũng không có văn 

bản phản hồi ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

[3] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận toàn bộ 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn JIVF, buộc bà Trịnh Ngọc G có nghĩa vụ thanh 

toán cho nguyên đơn khoản nợ vay tính đến ngày xét xử sơ thẩm (Ngày 25/3/2021) 

là 35.978.475 đồng (Trong đó: nợ gốc là 28.163.390 đồng; lãi là 7.431.082 đồng; 

lãi quá hạn: 384.003 đồng) và khoản lãi quá hạn phát sinh trên số nợ gốc theo mức 

lãi suất thỏa thuận của các bên trong hợp đồng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử 

sơ thẩm cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc. 

[4] Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên bị đơn 

bà Trịnh Ngọc G phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải thanh toán cho 

nguyên đơn, theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tương đương số tiền là 1.799.000 

đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; 

Các điều 92, 147, 227, 228, 266, 271 và 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Áp dụng các điều 357, 463, 466, 468, 470 Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;    

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Tài chính 

TNHH Một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS đối với bị đơn bà Trịnh Ngọc G. 

Buộc bà Trịnh Ngọc G có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Tài chính TNHH 

Một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS số tiền: 35.978.475 đồng (Ba mươi lăm 

triệu chín trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm bảy mươi lăm đồng) (Trong đó: nợ 

gốc là 28.163.390 đồng; lãi là 7.431.082 đồng; lãi quá hạn là 384.003 đồng). 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, bà Trịnh Ngọc G còn phải tiếp 

tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi 

suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ 

gốc. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về điều chỉnh lãi 



4 

 

suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng 

vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án 

cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho 

vay. 

2. Về án phí: 

Bà Trịnh Ngọc G phải chịu 1.799.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

(Chưa nộp). 

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS không 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, đã dự nộp 802.000 đồng tại biên lai thu số 

0004510 ngày 07/01/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời 

được nhận lại. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7,7a,7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Án xử sơ thẩm công khai, các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy 

định pháp luật. 
 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Trần Văn Thời  

- Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời; 

- Các đương sự; 

- Lưu: hồ sơ vụ án; án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Hồ Yến Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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Văn Công Trọn     -    Trịnh Văn Điệp                         Hồ Yến Phương 
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    THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Lên    -    Bùi Xuân Minh                         Hồ Yến Phương 

 

 


